
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô 04 B2-27 Khu Tái định cư Đông Hải đường Trường Sa, Phường Hoà Hải, Quận 
Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

500.000.000 VNĐ

24/10/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IQ LAND

0401796526

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

2. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giwois bất động sản.

6820(Chính)

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

4. Đại lý du lịch
Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.

7911

5. Bán buôn thực phẩm
(không bán hàng thủy sản, sản phẩm gia súc, gia cầm tươi sống 
và sơ chế tại địa chỉ trụ sở) 

4632

6. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(không bán hàng thủy sản, sản phẩm gia súc, gia cầm tươi sống 
và sơ chế tại địa chỉ trụ sở) 

4722

7. Điều hành tua du lịch 7912

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ IQ LAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IQ LAND TRADE AND SERVICES 
LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH MTV TM & DV IQ LAND

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0977.948.581
Email:

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Đà Nẵng

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001085004629

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

ĐINH VĂN TOÀN Nam
17/04/1985 Kinh Việt Nam

16/01/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001085004629
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐINH VĂN TOÀN Nam

17/04/1985 Kinh Việt Nam

16/01/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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